
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:            /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày        tháng 3 năm 2021 

                      QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:  

Mua vắc xin, hóa chất năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 65/BC-SYT ngày 18/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vắc 

xin, hóa chất năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y với các nội dung sau: 

I. Dự toán kinh phí: 2.786.500.000đ (Hai tỷ, bẩy trăm tám mươi sáu triệu, năm 

trăm nghìn đồng). 

(Danh mục, dự toán chi tiết theo biểu 01 đính kèm) 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Chi tiết theo biểu 02 đính kèm) 

Điều 2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 
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Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; KBNN tỉnh; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKT, TH; 

+ Lưu: VT, KT.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

  

 

 

Phan Thế Tuấn 
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Biểu 01 

 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

I 
Gói thầu số 1: 

Mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021 
 1.778.000.000 

01 

Vắc xin cúm gia cầm: 

- Thành phần: chủng vi rút CGC A/H5N1 là Nibrg-14 và Hubei/1/2010 

(H5N1)-PR-IDCDC-RG30. Vô hoạt nhũ dầu. Dùng phòng bệnh Cúm gia 

cầm subtype H5N1 và H5N6. 

- Quy cách: 200 liều/chai. 

Liều 800.000 483 386.400.000 

02 

Vắc xin Lở mồm long móng Type O 

- Thành phần: Type O (chủng O1 Campos), Vô hoạt nhũ dầu, mỗi liều 

chứa ít nhất lượng kháng nguyên từ 6PD50. 

-  Quy cách:  25 liều/chai. 

Liều 44.000 18.900 831.600.000 

03 

Vắc xin Dại 

- Thành phần: chứa trong 1 ml 

Glycoprotein virus Dại ≥1UI. 

Thiomersal 0,1 mg 

Keo phèn (dạng Hydroxide) 1,7 mg 

- Quy cách:  1 liều/chai. 

Liều 40.000 14.000 560.000.000 

II 
Gói thầu số 2: Mua vắc xin, hóa chất  thực hiện Đề án " Xây dựng vùng an 

toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn đối với gà trên địa bàn huyện 

Yên Thế - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025" thực hiện năm 2021 

 1.008.500.000 

04 

Vắc xin cúm gia cầm: 

- Thành phần: chủng vi rút CGC A/H5N1 là Nibrg-14 và Hubei/1/2010 

(H5N1)-PR-IDCDC-RG30. Vô hoạt nhũ dầu. Dùng phòng bệnh Cúm gia 

cầm subtype H5N1 và H5N6. 

- Quy cách: 200 liều/chai. 

Liều 1.500.000 483 724.500.000 

05 

Hóa chất tiêu độc khử trùng (Rebencid 50) 

- Thành phần: trong 1 lít có: 

Chlorocresol 50g 

Glutaraldehyde 75g 

Benzalkonium chloride 50g 

- Quy cách:  1 lít/chai. 

Lít 2.000 142.000 284.000.000 

 Dự toán kinh phí 2.786.500.000 

 

 

 

 

 



Biểu 02 

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT 

Loại hợp đồng 
Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

Gói thầu số 1: Mua vắc xin phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm năm 2021 

1.778.000.000 

Ngân sách 

nhà nước 

và vốn đối 

ứng của 

người chăn 

nuôi 

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Tháng 4/2021 Trọn gói 

30 ngày kể từ 

ngày  hợp đồng 

có hiệu lực 
2 

Gói thầu số 2: Mua vắc xin, hóa chất  

thực hiện Đề án " Xây dựng vùng an 

toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-

cát-xơn đối với gà trên địa bàn huyện 

Yên Thế - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2021 - 2025" thực hiện năm 2021 

1.008.500.000 
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